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KẾ HOẠCH   

Thực hiện công tác y tế - Dân số KHHGĐ năm 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TTYT ngày 06 tháng 1 năm 2023 của Trung 
tâm Y tế thành phố Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác Y tế 2023; 

Ủy ban nhân dân xã Vạn Hòa xây dựng kết hoạch hoạt động công tác Y tế 
năm 2023 như sau: 

I. Đặc điểm tình hình 

Xã Vạn Hòa nằm phía Bắc thành phố, với diện tích: 2.045ha. Được chia làm 
11 thôn bản, dân số: 4.650. Sộ hộ: 1065. Có 10 dân tộc anh em cư trú sinh hoạt 

trên địa bàn. Đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn đa số sống bằng 
nghề nông, lâm nghiệp. Giao thông trên địa bàn tương đối thuận tiện; 

Trạm Y tế được trang bị 05 giường bệnh, được cấp trang thiết bị tương đối 
đầy đủ để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. với đội ngũ cán bộ y tế: có 06 

cán bộ, trong đó có:  01 bác sỹ đa khoa ,01 y sỹ đa khoa, 01 Y sĩ định sản nhi, 01 Y 
tá, 01 Nữ hộ sinh trung học, 01 Dược sỹ trung học; Có 11 Y tế thôn bản. Hàng năm 

làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân và thực hiện đầy đủ các 
chương trình y tế quốc gia. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền vận động 

thực hiện KHHGĐ. 
II- Mục tiêu 
1.Mục tiêu tổng quát 

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện 
Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghị quyết số 21-NQ/TW; Duy trì bền vững Bộ tiêu 

chí quốc gia về Y tế; Tiêu chí số 15(y tế) của bộ tiêu chí nông thôn mới. Tiêu chí 
17.8: Tỷ lệ hộ gia đình, và cơ sở SX, KD thực phẩm tuân thủ các quy định về 

ATTP. 
2. Mục tiêu cụ thể 

Nâng cao sức khỏe của nhân dân cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi 
thọ và chất lượng cuộc sống. Tiếp tục hoàn thiện Trạm Y tế xã chất lượng, hiệu 

quả, đảm bảo cho mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, được 
quản lý bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh bằng y 

học Cổ truyền và Đông y. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn về y đức, có chuyên 
môn giỏi, có khả năng nghiên cứu, triển khai ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật thực 

hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.   
Đảm bảo ổn định về quy mô, cơ cấu, phân bố dân số hợp lý. Giảm  mức sinh 

thay thế; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, từng bước nâng cao 



chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhanh và bền 
vững. 

Thực hiện tốt công tác kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhân dân tổ chức tuyên 
truyền giáo dục sức khỏe thông qua hệ thống loa truyền thanh khu dân cư 3 lần/ 
tháng, tuyên truyền lồng ghép  5,5lần/ tháng; Trên 90% các hộ gia đình hiểu đựơc 

kiến thức cơ bản về các nội dung thực hành chăm sóc sức khỏe. 
Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, cấp ngành không để dịch bệnh 

xảy ra trên địa bàn đảm bảo 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch, 99,2 % hộ sử 
dụng hố xí hợp vệ sinh, trên 95% hộ gia đình sử lý rác thải đúng quy định, 100 % 

học sinh trung học cơ sở, tiểu học, mầm non được khám sức khỏe trong năm.  
Thực hiện khám chữa bệnh cho nhân dân đảm bảo có đủ trang thiết bị khám 

bệnh.100% người tàn tật đựơc quản lý, khám sức khỏe định kỳ phục hồi chức 
năng, 59 % người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên được khám bệnh và lập hồ sơ quản lý 

sức khỏe 1 lần/ năm. 
Duy trì tốt vườn thuốc Nam đảm bảo 40 loại cây trở lên theo qui định của 

Bộ y tế, 30% tổng số bệnh nhân đến khám đựơc hướng dẫn và sử dụng thuốc nam.  
98% trẻ em dưói 1 tuổi đựoc tiêm chủng đầy đủ, 95% trẻ em từ 6 tháng đến 

60 tháng tuổi được uống vitamin A, 85 % bà mẹ sau sinh được uống VTM A, 95 % 
trẻ em dưói 5 tuổi được cân và đo biểu đồ tăng trưởng. 

72 % phụ nữ có thai được khám thai 4 lần trong 3 thời kỳ mang thai, 95% 

phụ nữ có thai được khám thai 3 lần trong thời kỳ mang thai, 85% phụ nữ có thai 
được tiêm phòng, 99% phu nữ có thai khi sinh được cán bộ y tế đỡ đẻ và được sinh 

tại cơ sở y tế, 91% phụ nữ sau sinh được cán bộ y tế chăm sóc tuần đầu.  
Tăng cường giám sát, phát hiện và phòng chống tốt các dịch bệnh tại cộng 

đồng. Thực không có dịch bệnh, không có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. 
Tập chung thực hiện tốt các nội dung về chương trình y tế. 

Phấn đấu trạm y tế duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và được trang bị 
đầy đủ trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu an toàn và hợp lý đảm bảo có đủ cán bộ 

theo quy định của bộ y tế.   
Tiêu chí 17.8: Tỷ lệ hộ gia đình, và cơ sở SX, KD thực phẩm tuân thủ các 

quy định về ATTP. 
Triển khai Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 14/01/2016 của Ban thường vụ Tỉnh 

uỷ về việc tiếp tục  tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình 

hình mới trên địa bàn xã Vạn Hòa. 
Thực hiện chế độ kế hoạch và quản lý thông tin y tế, tài chính theo đúng quy 

định. 
III. Nội dung hoạt động  

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo  
Tham mưu với Đảng Uỷ Xã về nghị quyết của Đảng Ủy xã. 

Tham mưa với UBND Xã kiện toàn lại ban chỉ đạo CSSKND. 
Tham mưu các văn bản, công văn, kế hoạch…. 

Thực hiện các kế hoạch Trung tâm Y Tế giao. 
Thực hiện tốt các công văn  chỉ đạo của Xã.  

Tham gia hội họp, giao ban đầy đủ với UBND Xã. 
2. Công tác khám chữa bệnh  



Thực hiện có hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh thu dung bệnh nhân 
điều trị nội trú, quản lý bệnh không lây nhiễm...  

Thường trực 24/24 giờ 
Thực hiện tốt 12 điều y đức,10 điều dược đức, 13 chế độ chuyên môn  
Chỉ tiêu giao: tổng số khám bệnh chung là 4.160 lượt người   

3. Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe  
 Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh Xã, tuyên truyền trực tiếp, phát 

tờ rơi, pa nô, áp phích. . .  
Nội dung tuyên truyền: tuyên truyền sâu rộng về nội dung chăm sóc sức 

khỏe cho toàn thể nhân dân trên địa bàn về các chương trình y tế quốc gia và y tế 
cấp ngành cụ thể như công tác phòng chống bệnh Covitd 19, Lao, Phong, Sốt rét, 

HIV/AIDS, Da liễu, Mắt, Tâm thần, Giun sán, Tả, Lỵ, Thương hàn, Tay chân 
miệng. . . các bệnh dịch theo mùa xảy ra trên địa bàn. Tổng số 110 lần/ năm. 

 Trạm Y tế phối hợp với các trường tuyên truyền giáo dục sức khỏe học 
đường cho học sinh. 

4.Công tác phòng chống dịch bệnh  
Chủ động tham mưu giúp Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động , phối 

hợp với Ban văn hóa, các ban ngành đoàn thể, các thôn, nhà trường, cơ quan đơn 
vị truyên truyền bằng nhiều hình thức, giúp cho nhân dân nắm được kiến thức cơ 
bản về chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, không để dịch sẩy ra, không để 

tử vong về người do dịch bệnh gây ra. 
Đảm bảo thường trực 24/24 h. 

 Báo cáo dịch theo thông tư 54/TT-BYT ngày 28/5/2015 hướng dẫn chế độ 
thông tin báo cáo và khai báo bệnh dịch bệnh truyền nhiễm. 

5.  Công tác phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai 
Đảm bảo đáp ứng cơ sở vật chất, thuốc men, trang thiết bị, nhân lực. Kịp 

thời sử trí, cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân khi có tình huống thảm hại thiên tai.  
6. Chương trình mục tiêu y tế quốc gia và y tế cấp ngành 

Thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia và y tế cấp nghành, 
phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS (Thực 

hiện từ 1/12/2022 đến 30/11/2023) 
Hoạt động công tác dân số - KHHGĐ 
Chủ động tham mưu cho UBND xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể 

triển khai thực hiện có hiệu quả về các hoạt động dân số trên địa bàn, tuyên truyền 
về pháp luật dân số, triển khai chiến dịch CSSKSS đến vùng sâu, vùng xa, vùng 

khó khăn có hiệu quả, duy trì và hoạt động có hiệu quả. 
Tỷ lệ người cao tuổi được theo dõi khám sức khỏe định kỳ 59% người Tư 

vấn truyền thông bà mẹ trước sinh: 50%  
Tư vấn, truyền thông trẻ em được sàng lọc sơ sinh 69 % tương ứng 67  

Quản lý, khám, tư  vấn sức khỏe trước kết hôn cho thanh niên/vị thành niên 
20%.  

Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai đạt: 74%. 
Phòng chống sốt rét 



Thường xuyên tổ chức công tác truyên truyền về phòng chống sốt rét với sự 
tham gia hưởng ứng của các cấp, các ngành, đoàn thể. Công tác giám sát dịch được 

tăng cường chặt chẽ vì vậy không có ca nào tử vong do sốt rét. 
Tổng số lượt BN điều trị sốt rét: 0. 
Uống thuốc điều trị dự phòng: 0 

Tổng số lam xét nghiệm: 20.  
Tiêm chủng mở rộng 

Triển khai tiêm chủng thường xuyên tại xã, trẻ < 1 tuổi được tiêm đầy đủ và 
đúng lịch theo qui định: 60. 

Tiêm IPV mũi 1,2  là: 60 
Tổng số phụ nữ có thai được tiêm phòng UVSS 2+: 60. 

Tổng số trẻ em tiêm viêm não NBB mũi 1- 2: 60. 
Tổng số trẻ em tiêm viêm não NBB mũi 3: 60. 

Tổng số trẻ em 18 tháng tiêm nhắc lại Sởi và DPT4 và sởi/rubella = 60. 
Tiêm vác xin phòng bệnh Uốn ván – bạch hầu cho trẻ 7 tuổi ( học sinh lớp 

2) là 80 trẻ 
Chương trình phòng chống bệnh Tăng huyết áp; Đái tháo đường 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong cộng đồng. 
Khám sàng lọc và quản lý THA: 150 người  
Tỷ lệ bệnh nhân THA có nguy cơ cao được điều trị đúng: 50% 

Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ cao được quản lý, điều trị đúng: 
45% 

Chương trình phòng chống lao 
Tổng khám phát hiện BN nghi lao: 63. 

Tổng số BN mắc lao mới: 2. 
Hoàn thành điều trị khỏi: >90%. 

Chương trình  PC Phong - Da liễu 
Tổng số người mắc bệnh ngoài da: 4. 

Số người được khám phát hiện bệnh nhân phong là 0. 
Chương trình HIV/AIDS 

Thực hiện tốt công tác tiếp cận cộng đồng, trình khai phát bơm kim tiêm miễn 
phí cho các đối tượng nghiện ma túy. Lập sổ sách quản lý đối tượng ngiện hút.  

Số mẫu giám sáttrọng điểm từ 1/1/2023 đến 31/12/2023: 20. 

Số mẫu giám sáttrọng điểm từ 1/6 đến 30/9: 0. 
Mẫu xét nghiệm phụ nữ có thai: 0 

Tỷ lệ bệnh nhân lao được được xét nghiệm HIV là 75% 
Chương trình VSATTP 

Tỷ lệ cơ sở được kiểm tra theo phân cấp 100  
Tỷ lệ cơ sở được kiểm tra đạt tiêu chuẩn vệ sinh: 84. 

Số lượt tin bài tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng: 50. 
Số buổi tuyên truyền nói chuyện trực tiếp: 2. 

Xét nghiệm tét nhanh: 5. 
Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng 



Chương trình được triển khai xuống từng thôn và giao nhiệm vụ cụ thể cho 
cộng tác viên, trẻ em trong độ tuổi được cân đúng theo định kỳ và 95% trẻ được áp 

biểu đồ tăng trưởng để từ đó đánh giá được tỷ lệ suy dinh dưỡng.  
Trong năm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em < 5 tuổi cân nặng / tuổi xuống còn 

7,62 %, và chiều cao/ tuổi là: 11,13%. 

Trẻ từ 6 – 60 tháng tuổi được uống VTM A:  đạt tỷ lệ 95%. 
Tẩy giun cho trẻ từ 24 – 60 tháng tuổi. 

Công tác khám chữa bệnh 
Nhìn chung công tác khám chữa bệnh được duy trì tốt, chất lượng dịch vụ 

khám chữa bệnh được nâng lên.  
Tổng số khám: 4.160. 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Khám thai 4 lần / 3 kỳ: 72 

Khám thai 3 lần / 3 kỳ: 95 
Tỷ lện phụ nữ đẻ được nhân viên y tế đã qua đào tạo đỡ: 99%. 

Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh: 91 
Chương trình nha học đường 

Kiểm tra sức khỏe địnhkỳ trường mầm non: 1 lần / năm  
Kiểm tra sức khỏe địnhkỳ trường Trung học cơ sở: 1 lần / năm 
Kiểm tra sức khỏe địnhkỳ trường Tiểu học: 1 lần / năm 

Chương trình ARI 
Khám và điều trị cho trẻ em < 5 tuổi mắc bệnh tai mũi họng. 

Chương trình mắt 
Số buổi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã. 

Tổng số khám: 250, bệnh mổ đục thủy tinh thể: 3, mộng quặm: 1. 
Chương trình tiêu chảy 

Tuyên truyền phòng chống bệnh tiêu chảy theo mùa thường xuyên trên hệ 
thống loa truyền thanh xã. 

Chương trình đông y 
Tỷ lệ tổng số bệnh nhân được điều trị kết hợp đông tây y: 30%. 

Chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe  
Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng: 110 
Truyền thông qua hệ thống loa: 48 

Giám sát tại thôn tổ: 11 
Chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu I ốt 

Kiểm tra định tính MI (mẫu): 30 
Nói chuyện trực tiếp tại cộng đồng: 01 buổi 

Chương trình VITAMINA 
Trẻ 6-60 tháng là 332 

Số bà mẹ sinh trong năm là 50 
Công tác xây dựng 3 công trình vệ sinh 

Tổng số hộ có hố sí hợp vệ sinh: ≥95%  
Tổng số hộ có nhà tắm hợp vệ sinh: ≥ 95%  

Tổng số hộ có giếng nước hợp vệ sinh: ≥95%  
Tổng số hộ sử lý rác thải: 100% 



Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế: ≥ 85% 
8. Công tác xây dựng tiêu chí quốc gia về y tế 

Phấn đấu duy trì bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2020. 
Tiêu chí 1: Chỉ đạo điều hành công tác CSSK nhân dân: 3/3 điểm. 
Tiêu chí 2: Nhân lực y tế: 10/10 điểm. 

Tiêu chí 3: Cơ sở hạ tầng Trạm Y tế xã: 11/11 diểm. 
Tiêu chí 4: TTB, thuốc và các phương tiện khác: 9/9 điểm. 

Tiêu chí 5: Kế hoạch – Tà chính: 10/10 điểm. 
Tiêu chí 6: YTDP, VS môi trường, các CTMTQG về y tế: 17/17 điểm. 

Tiêu chí 7: Khám CB, phục hồi chức năng và YDHCT: 14/14 điểm. 
Tiêu chí 8: Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em: 13/13 điểm. 

Tiêu chí 9: Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 9/9 điểm. 
Tiêu chí 10: Truyền thông, giáo dục sức khỏe: 4/4điểm. 

IV. Tổ chức thực hiện 
1. Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân xã 

Chỉ đạo chung các hoạt động của công tác Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình. 
2. Trạm Y tế 

Tham mưu với Đảng Uỷ Xã về nghị quyết của Đảng Ủy xã. 
Tham mưa với UBND Xã kiện toàn lại ban chỉ đạo CSSKND. 
Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động Các chương trình Y tế quốc gia, y 

tế cấp ngành. 
Tham mưu các văn bản, công văn, kế hoạch…. 

Thực hiện tốt kế hoạch Trung tâm Y Tế giao. 
Tham gia hội họp, giao ban đầy đủ với UBND Xã. 

Đầu năm họp triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể  cho từng thành viên 
trong trạm phụ trách các chương trình Y Tế, và các thôn. 

Lập kế hoạch hoạt động năm các chương trình Y Tế. 
Thường trực 24/24 giờ 

Thực hiện tốt 12 điều y đức, 10 điều dược đức, 13 chế độ chuyên môn  
thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghị quyết số 21-NQ/TW; Duy trì bền 

vững Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế  
Khám chữa bệnh thu dung bệnh nhân, theo dõi sức khỏe, quản lý bệnh 

không lây nhiễm… 

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh  
Thực hiện tốt công tác An toàn thực phẩm  

Thực hiện tốt quản lý hành nghề Y, dược tư nhân 
Thực hiện tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình  

Thực hiện chế độ kế hoạch và quản lý thông tin y tế, tài chính, báo cáo theo 
đúng quy định. 

3. Công chức văn hóa xã 
Phối hợp với Trạm Y tế viết bài và thực hiện công tác tuyên truyền trực tiếp 

trên hệ thống loa truyền thanh của xã; 
4. Ủy ban mặt trận tổ quốc,các ban nghành, đoàn thể, trường học  

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác chỉ đạo,vận động hội viên, 
tích cực tham gia lồng ghép các hoạt động của đơn vị, đoàn thể trong công tác 



chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh, truyền thông 
giáo dục sức khỏe...cho nhân dân và học sinh trên địa bàn xã. 

Trên đây là kế hoạch hoạt động công tác y tế - Dân số KHHGĐ của Ủy ban 
nhân dân xã Vạn Hòa năm 2023. Đề nghị các cơ quan, ban nghành, đoàn thể, các 
đơn vị căn cứ kế hoạch thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                             

- TTYTTP;                                                       KT. CHỦ TỊCH      

- Đảng ủy xã;                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH 
- UBMTTQ,các ĐT, thôn, TH.                                   

- Trạm y tế ; 

- Lưu -VT. 

 
 

 
                                                                              Trần Quang Khánh 
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